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Câu 81: NB- Bài 5
Một trong những nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị là mọi công dân được tham gia
	A. bình ổn giá cả thị trường.    	B. điều phối xuất nhập khẩu hàng hóa.
	C. quản lí nhà nước và xã hội.   	D. hoạch định chủ trương chính sách.
Câu 82: NB- Bài 6
Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân chỉ được thực hiện khi có
A. dấu hiệu nghi ngờ phạm tội.	B. quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
C. yêu cầu của nhân viên bưu điện.	D. kiến nghị, đề xuất của người dân.
Câu 83: NB - Bài 4
Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền
 	A. tự do kinh doanh mọi ngành nghề 		B. kinh doanh không cần đăng kí.
		C. tự chủ đăng kí kinh doanh.			D. miễn giảm thuế.
Câu 84: NB - Bài 9
Để thực hiện xóa đói giảm nghèo, Nhà nước sử dụng biện pháp nào dưới đây?
	A. Kinh tế - tài chính đối với hộ nghèo. 		B. Nhân rộng một số mô hình thoát nghèo.
	C. Xuất khẩu lao động sang các nước.	 	 D.Tạo ra nhiều việc làm mới cho người lao động.
Câu 85: NB – Bài 1 – L11
Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng trong quá trình sản xuất được gọi là
A. sản xuất của cải vật chất.	B. lao động.
C. sức lao động.	D. hoạt động.
Câu 86: NB- bài 7
 Mục đích của khiếu nại là
A. đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình.
B. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm phạm.
C. phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật.
D. báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
Câu 87: NB – Bài 4
 Bình đẳng giữa vợ và chồng đối với tài sản chung được hiểu là vợ chồng
A. có quyến chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.			B. có quyền chiếm hữu, khai thác và trao đổi.
C. có quyền sở hữu, sử dụng và đem cho.			D. có quyền sở hữu, khai thác và đem cho.
Câu 88: NB- bài 7:
 Ở  phạm vi cả nước, nhân dân thực hiện quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội bằng cách nào?
A. Thảo luận, góp ý kiến và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
B. Trực tiếp bàn bạc giải quyết các vấn đề quan trọng.
C. Trực tiếp kiểm tra giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng.
D. Trực tiếp thực hiện các công việc trọng đại.
Câu 89: NB – Bài 4
Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền
 	A. tự do kinh doanh mọi ngành nghề 		B.kinh doanh không cần đăng kí.
		C. tự chủ đăng kí kinh doanh.			D.miễn giảm thuế.
Câu 90: NB- Bài 6
Theo quy định của pháp luật, bắt người khẩn cấp được tiến hành trong trường hợp người nào đó 
A.  đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
B. bị truy nã.
C. phạm tội quả tang.                 
D. bị nghi ngờ phạm tội.
Câu 91: NB- Bài 5- Lớp 11
 Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì xác định tương ứng với giá cả và
A. khả năng xác định.	B. sản xuất xác định.
C. nhu cầu xác định.	D. thu nhập xác định.
Câu 92: NB - Bài 2
Quá trình hoạt động có mục đích nhằm đưa những quy định của pháp luật vào đời sống để trở thành hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức là
A. Thi hành pháp luật				B. Tính quyền lực bắt buộc chung. 
C. Áp dụng pháp luât.                		D. Thực hiện pháp luật
Câu 93: NB -  Bài 1
Nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật phải được diễn đạt chính xác, một nghĩa để người dân hiểu và thực hiện đúng là pháp luật thể hiện tính
A. đa dạng hóa về ngôn ngữ biểu đạt.	B. quy phạm phổ biến.
C. đồng nhất tuyệt đối về thông số.	D. xác định chặt chẽ về hình thức.
Câu 94: NB- bài 7
 Cử tri được tự do và độc lập lựa chọn người trong danh sách ứng viên là thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?
A. Phổ thông.            B. Bình đẳng.               C. Trực tiếp.         D. Bỏ phiếu kín.
Câu 95: NB – Bài 2
 Cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là 
A. Sử dụng pháp luật				B. Thi hành pháp luật
C. Áp dụng pháp luật.                		D. Tuân thủ pháp luật
Câu 96: NB- Bài 8
 Mọi công dân đều có quyền học không hạn chế có nghĩa là công dân
A. được học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với điều kiện của bản thân.
B. có quyền học từ thấp đến cao.
C. có quyền học bằng nhiều hình thức khác nhau.
D. không bị phân biệt đối xử bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo.
Câu 97: NB – Bài 3
 Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về
A. tiến trình phục dựng hiện trường	B. dấu hiệu nghi ngờ phạm tội
C. lời khai nhân chứng cung cấp	D. hành vi vi phạm của mình.
Câu 98: NB- Bài 8
Dựa trên quy định của pháp luật về quyền sáng tạo, công dân có thể tạo ra nhiều tác phẩm và công trình trong lĩnh vực
A. khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
B. khoa học xã hội và nhân văn; khoa học kỹ thuật.
C. khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật.
D. khoa học tự nhiên,  khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật.
Câu 99: NB – Bài 2
 Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước, do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là loại vi phạm
A. hình sự.	B. kỉ luật.	C. dân sự.	D. hành chính.
Câu 100: NB- bài 6
 Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân được tiến hành khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có phương tiện
	A. phòng chống thương tích.	B. thực hiện tội phạm.
	C. tìm kiếm cứu nạn.	D. ngăn ngừa dịch bệnh.
Câu 101: TH- bài 2 lớp 11
Việc anh A trồng rau sạch bán lấy tiền mua dụng cụ học tập cho con. Trong trường hợp này, tiền tệ thể hiện chức năng nào sau đây?
  A. Thước đo giá trị.	B. Phương tiện lưu thông.
C. Phương tiện cất trữ.	D. Phương tiện thanh toán.
Câu 102:TH- Bài 2
Việc công dân sử dụng vỉa hè để bán hàng ăn sáng là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?
A. Tuân thủ pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Áp dụng pháp luật.	                                  D. Sử dụng pháp luật
Câu 103: TH- Bài 6
 Công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Bắt người trái phép.	B. Hạ nhục người khác.
C. Tố giác tội phạm.	D. Đe dọa giết người.
Câu 104: TH- Bài 2
Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
	A. cần hủy bỏ mọi giao dịch dânsự.	B. Nghỉ việc nhiều ngày không lí do.
	C.Bóc lột sức lao động của nhân viên.	D. Buôn bán động vật trong danh mục cấm.
Câu 105: TH- Bài 8
 Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tác giả.	B. Quyền sở hữu công nghiệp.
C. Quyền phát minh sáng chế.	D. Quyền được phát triển.
Câu 106: TH- Bài 7
Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây?
A. Phát hiện tội phạm lẩn trốn.	B. Bị chấm dứt hợp đồng lao động không có lí do.
C. Bắt gặp đối tượng khủng bố.	D. Phát hiện tên trộm đang bẻ khoá xe máy.
Câu 107: TH- Bài 5
Khẩu hiệu nào sau đây phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo đối với đạo pháp và đất nước ?
A. Buôn thần bán thánh.	B. Tốt đời đẹp đạo.
C. Kính chúa yêu nước.	D. Đạo pháp dân tộc.
Câu 108: TH- bài 3 lớp 11
Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào?
A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết
B. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết	
C. Thời gian lao động cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
D. Thời gian lao động cá biệt ít hơn thời gian lao động xã hội cần thiết
Câu 109: TH- Bài 7
 Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, việc làm nào sau đây được nhân dân ở xã giám sát, kiểm tra?
A. Xây dựng các hương ước, quy ước của làng.
B. Mức đóng góp xây dựng ngân sách địa phương.
C. Đề án xây dựng nhà máy thủy điện.
D. Việc giải quyết khiếu nại của công dân tại địa phương.
Câu 110: TH- Bài 6: Khẳng định nào dưới đây không đúng? 
Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của công dân đều 
A. trái với đạo đức xã hội.                       B. vi phạm pháp luật.
C. bị xử lí theo pháp luật.                         D. không quá nguy hiểm cho xã hội.
 Câu 111 : VD- Bài 1
 Chị Y (16 tuổi) đến Ủy ban nhân dân xã K để đăng kí kết hôn. Cán bộ tư pháp xã K đã giải thích rằng mọi công dân Việt Nam khi đăng kí kết hôn phải từ đủ 18 tuổi trở lên đối với nữ và từ đủ 20 tuổi trở lên đối với nam. Sau đó, cán bộ tư pháp xã K không làm thủ tục đăng kí kết hôn cho chị Y. Cán bộ tư pháp xã K đã sử dụng đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?
	A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.	B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung.
	C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.	D. Tính quy phạm phổ biến
 Phân tích: Pháp luật quy định mọi công dân đủ 18 với nữ, đủ 20 đối với nam mới được kết hôn, quy định này chung cho tất cả mọi người.
Câu 112: VD – bài 2
 Cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra và phát hiện 4 xe ô tô tải chở tổng cộng 88m³ cát. Tại thời điểm kiểm tra, các lái xe không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn để chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với số cát trên. Hành vi của các lái xe trong vụ việc này là vi phạm pháp luật
	A. hình sự.	B. dân sự.	C. hành chính.	D. kỷ luật
Phân tích: Các lái xe vi phạm quy tắc quản lí kinh tế của nhà nước: kinh doanh phải có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng, đầy đủ, tránh hàng lậu, hàng giả.
Câu 113: VD – bài 5
Bạn A là người dân tộc Kinh, bạn X là người dân tộc Tày, bạn H là dân tộc Thái, cả 3 đều đã tốt nghiệp trung học cơ sở và nộp hồ sơ theo học chương trình vừa học vừa làm tại một trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Sau khi xem xét hồ sơ, nhà trường quyết định chọn A và không chọn X và H vì lí do các em là người dân tộc thiểu số. Trong trường hợp này, các bạn X và bạn H cùng bị vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực
	A. Giáo dục.	B. Chính trị.
	C. Văn hóa.	D. Kinh tế.
Câu 114: VD- Bài 6
Cho rằng ông T đã cố ý dàn xếp để mình bị giám đốc kỷ luật và cho thôi việc, K đã tố cáo ông T với lý do bịa đặt, rằng ông T có quan hệ bất chính với chị Y. Thấy vậy, con ông T là G  đã nhờ P và N đến nói chuyện với K nhưng không được. Do thiếu kiềm chế nên N đã chửi bới chị Q là vợ của anh K, còn P đã đánh anh K bị thương phải nhập viện. Chứng kiến cảnh xô xát đó, chị Q liền quay phim và tung lên mạng với nội dung ông T thuê người đánh chồng mình để xiết nợ nhằm hạ uy tín của ông T.  Hành vi của Anh K và chị Q cùng vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.		
B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.		
D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Phân tích:
· Anh K bịa đặt ông P có quan hệ bất chính với chị T => Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
· Chị Q quay phim và tung lên mạng với nội dung ông T thuê người đánh chồng mình để xiết nợ nhằm hạ uy tín của ông T => vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm.
· Đáp án: B
Câu 115: VD- Bài 7
Vợ chồng anh X gặp khó khăn nên đã vay anh T một khoản tiền lớn. Trong đợt bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh Y, vợ anh T đã yêu cầu vợ chồng anh X bầu cử cho chồng mình. Mặc dù thấy anh T không xứng đáng nhưng vì mang ơn nên vợ chồng anh X vẫn chấp nhận làm theo yêu cầu đó. Trong trường hợp trên, vợ anh T đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Bình đẳng 		B. Trực tiếp.	C. Phổ thông.            D. Bỏ phiếu kín. 
Phân tích:
· Anh X do mang ơn và chịu sự tác động từ phía anh T là người cho mình vay tiền, do đó anh đã không được độc lập chọn ứng cử viên khi bầu cử nên đã vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín
· Đáp án D
Câu 116: VD- bài 8 
 Chị V thích âm nhạc, thỉnh thoảng có sáng tác một vài ca khúc. Nhưng không giao cho ca sĩ hát, chị thường chia sẻ những ca khúc của mình với những người bạn cùng nhóm, trong đó có anh X. Anh X bàn với L đã sao chép lại nhạc và lời một số ca khúc của chị V để L sửa lại tựa đề bài hát, cùng một số câu trong ca khúc rồi đưa X phổ nhạc để X đi biểu diễn mà không xin phép chị V. Anh X và anh L cùng vi phạm quyền nào sau đây của công dân?
A. Quyền tác giả.	B. Quyền hoạt động khoa học công nghệ.
C. Quyền sở hữu công nghiệp.	D. Quyền biểu diễn nghệ thuật
Phân tích: - Anh X và L sao chéo nhạc và lời một số ca khúc của chị V mà chưa được sự cho phép của chị V => X, L đã xâm phạm quyền tác giả của chị V
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 Ông P cùng vợ là bà T tự ý lấn chiếm đất thuộc hành lang an toàn lưới điện để xây dựng nhà ở. Cơ quan chức năng đến lập biên bản, yêu cầu dừng xây dựng nhưng ông P không chấp hành. Ông P và bà T vẫn tiếp tục thuê anh N, anh M đến làm mái che sân thượng và anh L thì chở vật liệu cho mình. Do bất cẩn trong khi đang thi công nên anh M bị ngã gãy tay. Anh L chở vật liệu cồng kềnh đã va quệt với người đi đường làm họ bị thương. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hành chính vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
	A. Anh L, anh N và anh M.	B. Bà T, anh N và anh M.
	C. Ông P, anh M và anh N.	D. Ông P, anh L và bà T.
Phân tích:
· Ông P, bà L tự ý tự ý lấn chiếm đất thuộc hành lang an toàn lưới điện để kinh doanh => Vi phạm hành chính.
· Anh M làm thuê cho ông bà P, L bị gãy tay => ông bà P, L phải bồi thường cho anh M => ông P, bà L vi phạm dân sự
· Anh T chở vật liệu cồng kềnh => vi phạm hành chính, làm bị thương người đi đường => vi phạm dân sự
· => đáp án D
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 Hai cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống của bà Y, bà D cùng xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường. Là người nhà của bà D và đã nhận tiền trước của ông P nên khi cùng đoàn kiểm tra đến xử lí vi phạm của ba cơ sở kinh doanh trên, ông N trưởng đoàn chỉ lập biên bản nhắc nhở đối với cơ sở kinh doanh của bà D và ông P và xử phạt bà Y. Bà Y thắc mắc và gửi đơn lên ông T giám đốc cơ quan ông N để giải quyết. Những ai vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
A. Ông T, bà D, bà Y.	B. Bà Y, ông P và ông T.
C. Ông P, bà D, bà Y, ông N	D. Bà D, ông P và ông N.
=> Phân tích: 
- 2 cơ sở Y, D xả chất thải gây ô nhiễm => vi phạm
- Ông P đưa hối lộ để bỏ qua sai phạm ko bị kiểm tra => Vi phạm
- Ông N nhận hối lộ, xử lí sai các doanh nghiệp => Vi phạm
Vậy đáp án: là Y, D, P, N

Câu 119: VDC- bài 6
 Do ghét N nên A đã bàn với anh M nhân viên bưu điện để mình đưa thư cho N giúp anh. Vì bận việc và thấy cũng tiện đường với A nên anh M đã đồng ý. Nhưng A không đưa thư cho N mà mở ra xem và hủy luôn thư. Khi biết chuyện, N cùng với bạn của mình là T đến nhà đập phá và đe dọa đánh A. Sự việc đến tai ông H trưởng công an xã, ông H đã cho người đến mời N và A về cơ quan để giải quyết. Những ai dưới đây vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?
A. M, A và T.	B. M,A và H.	C. M và A.	D. H và T.
Phân tích:
· Anh M là nhân viên bưu điện lại nhờ A đưa thư giúp mình => vi phạm
· Anh  A nhận đưa thư hộ nhưng lại mở thư ra xem rồi hủy thư => vi phạm
· đáp án : C
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  Ông S là giám đốc, anh K và anh M là nhân viên cùng làm việc tại doanh nghiệp nhà nước X. Khi bị anh M cung cấp bằng chứng về việc mình đã tuyển dụng chị Q vào vị trí kế toán dù chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, ông S đã chỉ  đạo chị  Q ngụy tạo tình huống để vu khống anh M mắc sai phạm trong công việc. Dựa vào đó, ông S thực hiện quy trình và ra quyết định kỉ luật buộc thôi việc đối với anh M. Nhân cơ hội này, chị Q cố ý thanh toán không đủ các khoản phụ cấp cho anh M. Vì có quan hệ họ hàng và được anh M kể lại sự việc, anh K gửi đơn tới ông T là cán bộ có thẩm quyền đề nghị ông xem xét và giải quyết sự việc cho anh M. Do đã nhận 20 triệu đồng của ông S nên ông T hủy đơn của anh K. Được anh K thông tin về việc làm của ông T, anh M bí mật tung tin đồn thất thiệt khiến uy tín của ông T bi ảnh hưởng nghiêm trọng. Hành vi của những ai sau đây không phải là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?
	A. Anh K, anh M và ông T.	B. Anh K, chị Q và anh M.
	C. Ông T, anh K và ông S.	D. Ông S, ông T và chị Q.
Phân tích: 
· anh S đã chỉ  đạo chị  Q ngụy tạo tình huống để vu khống khống anh M mắc sai phạm trong công việc, rồi sa thải anh M. chị Q cố ý thanh toán không đủ các khoản phụ cấp  nên S và Q vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo. 
· Loại các đáp án có S và Q
· Đáp án đúng: A
                                                          ------- HẾT ---------
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